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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

1. Họ và tên: Kiều Quốc Hoàn 

2. Năm sinh:  Nam                                                       

3. Nam/Nữ:  15/07/1976    

4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:  

     Học vị:   Thạc sỹ                                                  Năm đạt học vị: 2009 

5. Chức vụ công tác: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: 

    Điện thoại NR: 

    E-mail: hoankq@tmu.edu.vn 

7. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại         

    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

    Điện thoại: 024 37643219 

    Website: http://www.tmu.edu.vn 

8. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trường Đại học Thương mại 
Quản trị kinh 

doanh 
1998 

Thạc sỹ Đại học Kobe – Nhật Bản 
Kinh tế phát 

triển 
2009 

    

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt 

2 Tiếng Nhật Tốt Tốt Khá Khá 

10. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm ... đến năm...) 

Vị trí  

công tác 

Lĩnh vực  

chuyên môn 

Cơ quan công tác 

1998 – 2010 

Giảng viên 

Giảng dạy 
các môn học 

thuộc chuyên 

ngành quản 

trị doanh 

nghiệp 

Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp 

– khoa Quản trị doanh nghiệp 

Thương mại 

2010 đến nay Giảng viên Giảng dạy Bộ môn Kinh tế nguồn nhân 

http://www.tmu.edu.vn/


các môn học 

thuộc chuyên 

ngành quản 

trị nhân lực 

lực –Khoa Quản trị nhân lực 

11. Các bài báo khoa học được công bố 

TT 
Tên bài báo 

 

Tác 

giả 

hoặc  

đồng 

tác giả 

Nơi công bố 

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo 

khoa học đã đăng ) 

Năm 

công 

bố 

1 Mối quan hệ trong thương mại B2B Tác 

giả 

Kỷ yếu hội thảo KHQT 2002 

2 
Regional differences and inpacts on 

firm performance of investment climate 

in Vietnam: an analysis of firm level 

data 

(Sự khác biệt giữa các vùng miền và tác 

động của môi trường đầu tư đến kết quả 

hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp Việt Nam: phân tích sử dụng số 

liệu doanh nghiệp 

Tác 

giả 

Kỷ yếu hội thảo 2009 

3 

 

Đổi mới mô hình kinh doanh: Giải 

pháp vượt qua khủng hoảng và suy 

thoái. Kinh nghiệm từ các quốc gia trên 

thế giới 

 

Tác 

giả 

Kỷ yếu hội thảo KHQT 2014 

4 Điện tử hóa quá trình tuyển dụng lao 

động trong ngành Thương mại điện tử 

và tác động của nó đối với thái độ của 

lao động tiềm năng ở Việt Nam 

Tác 

giả 

Ký yếu hội thảo KHQT 2018 

5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đổi 

mới, triển khai thương mại điện tử trong 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 

Nam 

Tác 

giả 

Kỹ yếu hội thảo KHQT 2019 

6 
Phát triển kỹ năng nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 

4.0: Giải pháp cho Việt Nam 

Tác 

giả 

Kỷ yếu hội thảo KHQG 2019 

7 
Tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 đến mô hình phân phối của 

các doanh nghiệp Việt Nam 

Tác 
giả 

Tạp trí khoa học Thương mại 2020 

8 
Tác động của chuyển đổi số đến quản 

trị nhân lực doanh nghiệp: thời cơ 

thách thức và giải pháp  triển khai 

Tác 

giả 

Kỹ yếu hội thảo KHQG 
2021 



12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo 

TT Tên sách Chủ biên hoặc  

thành viên 
Năm / nhà xuất bản 

    
    

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN 

các cấp 

Thời gian 
(bắt đầu - 

kết thúc) 

Chủ nhiệm /Thư 

ký /Thành viên 

Tình trạng 

 

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản 

phẩm nông nghiệp của Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay 

2000-2001 
Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính ở Châu Á tới hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam và các 

giải pháp vĩ mô của nhà nước nhằm ổn định 

và mở rộng hoạt đông kinh doanh xuất nhập 

khẩu 

1999-2000 Thanh viên tham 

gia 

Đã nghiệm thu 

Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà 

nước đối với thương mại ở nước ta trong 

giai đoạn hiện nay. 

1999-2001 Thành viên tham 

gia Đã nghiệm thu 

Những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường 

quản lý Nhà nước đối với thương nhân 

trong giai đoạn hiện nay ở nước ta 

2001-2003 Thanh viên tham 

gia Đã nghiệm thu 

Những giải pháp phát triển thị trường nông 

thôn ở đồng bằng sông Hồng trong giai 

đoạn hiện nay 

2004-2005 Thanh viên tham 

gia Đã nghiệm thu 

Job creation and job destruction of SMEs: 

An empirical stury in Vietnam 
2010-2012 Thanh viên tham 

gia 
Đã nghiệm thu 

Thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế giữa các 

tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 
2016-2018 Thành viên tham 

gia 
Đã nghiệm thu 

Ứng dụng mô hình SEM và KANO-

IPA trong nghiên cứu tác động của cách 

mạng công nghiệp 4.0 đến xu hướng 

thay đổi cấu trúc thị trường lao động 
Việt Nam 

2020-2021 

Thành viên tham 

gia 

Đã nghiệm thu 

14. Kinh nghiệm về giảng dạy:  

Kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành quản trị kinh doanh và quản trị nhân lực, với các môn 

học cụ thể như Quản trị kinh doanh cơ bản, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế doanh nghiệp, Tổ 

chức và định mức lao động, An toàn và vệ sinh lao động.  
 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 



Xác nhận của Trường Đại học Thương 

mại 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

     Th.S Kiều Quốc Hoàn 

 

 
 

   

 
 


